
Phụ lục 

DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1272/QĐ-SYT ngày 09/7/2025 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn)

STT Tên cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh

Giấy phép hoạt động
khám bệnh, chữa bệnh

Nội dung điều chỉnh

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Địa chỉ hoạt động

Tên cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh trên Giấy phép hoạt

động đã cấp

Tên cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh sau khi điều

chỉnh

Địa chỉ hoạt động trên Giấy
phép hoạt động đã cấp

Địa chỉ hoạt động sau khi
điều chỉnh

1 Trung tâm Y tế khu vực
Cao Lộc

149/LS-GPHĐ do Sở Y
tế cấp ngày 15/8/2023 Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc Trung tâm Y tế khu vực

Cao Lộc
Tổ 3, khối 6, thị trấn Cao Lộc,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Tổ 3, khối 6, phường Kỳ Lừa,
tỉnh Lạng Sơn

2 Trạm Y tế xã Đồng Đăng
- Điểm trạm Hồng Phong

305/SYT-GPHD do Sở
Y tế cấp ngày
08/10/2015

Trạm Y tế xã Hồng Phong
(Trực thuộc Trung tâm Y tế
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng

Sơn)

Trạm Y tế xã Đồng Đăng
- Điểm trạm Hồng Phong

Xã Hồng Phong, huyện Cao
Lộc, tỉnh Lạng Sơn Xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn

3 Trạm Y tế xã Đồng Đăng
- Điểm trạm Phú Xá

309/LS-GPHĐ do Sở Y
tế cấp ngày 29/12/2022

Trạm Y tế xã Phú Xá  (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm Y tế xã Đồng Đăng
- Điểm trạm Phú Xá

Xã Phú Xá, huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn Xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn

4 Trạm Y tế xã Đồng Đăng
- Điểm trạm Thụy Hùng

317/LS-GPHĐ do Sở Y
tế cấp ngày 29/12/2022

Trạm Y tế xã Thụy Hùng
(Trực thuộc Trung tâm Y tế
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng

Sơn)

Trạm Y tế xã Đồng Đăng
- Điểm trạm Thụy Hùng

Xã Thuỵ Hùng, huyện Cao
Lộc, tỉnh Lạng Sơn Xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn

5 Trạm Y tế xã Đồng Đăng
- Điểm trạm Bảo Lâm

298/LS-GPHĐ do Sở Y
tế cấp ngày 29/12/2022

Trạm Y tế xã Bảo Lâm  (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm Y tế xã Đồng Đăng
- Điểm trạm Bảo Lâm

Xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn Xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn
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6 Trạm Y tế xã Cao Lộc
307/SYT-GPHD do Sở

Y tế cấp ngày
08/10/2015

Trạm Y tế xã Lộc Yên  (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn)
Trạm Y tế xã Cao Lộc Xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc,

tỉnh Lạng Sơn Xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

7 Trạm Y tế xã Cao Lộc -
Điểm trạm Thanh Lòa

314/SYT-GPHD do Sở
Y tế cấp ngày
08/10/2015

Trạm Y tế xã Thanh Lòa
(Trực thuộc Trung tâm Y tế
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng

Sơn)

Trạm Y tế xã Cao Lộc -
Điểm trạm Thanh Lòa

Xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn Xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

8 Trạm Y tế xã Công Sơn 304/LS-GPHĐ do Sở Y
tế cấp ngày 29/12/2022

Trạm Y tế xã Hòa Cư  (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn)
Trạm Y tế xã Công Sơn Xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc,

tỉnh Lạng Sơn Xã Công Sơn, tỉnh Lạng Sơn

9 Trạm Y tế xã Ba Sơn
300/SYT-GPHD do Sở

Y tế cấp ngày
08/10/2015

Trạm Y tế xã Cao Lâu (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn)
Trạm Y tế xã Ba Sơn Thôn Bản Vàng, xã Cao Lâu,

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn

10 Trạm Y tế xã Ba Sơn -
Điểm trạm Xuất Lễ

319/SYT-GPHD do Sở
Y tế cấp ngày
08/10/2015

Trạm Y tế xã Xuất Lễ  (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm Y tế xã Ba Sơn -
Điểm trạm Xuất Lễ

Thôn Bản Lề, xã Xuất Lễ,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn

11 Trạm Y tế xã Ba Sơn -
Điểm trạm Mẫu Sơn

308/LS-GPHĐ do Sở Y
tế cấp ngày 29/12/2022

Trạm Y tế xã Mẫu Sơn  (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm Y tế xã Ba Sơn -
Điểm trạm Mẫu Sơn

Xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn Xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn

12 Trạm Y tế phường
Lương Văn Tri

229/LS-GPHĐ do Sở Y
tế cấp ngày 30/5/2023

Trạm Y tế phường Chi Lăng
(Trực thuộc Trung tâm Y tế
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng

Sơn)

Trạm Y tế phường Lương
Văn Tri

Số 35, đường Trần Hưng Đạo,
phường Chi Lăng,  thành phố

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Số 35, đường Trần Hưng Đạo,
phường Lương Văn Tri, tỉnh

Lạng Sơn

13
Trạm Y tế phường

Lương Văn Tri - Điểm
trạm Quảng Lạc

234/LS-GPHĐ do Sở Y
tế cấp ngày 30/5/2023

Trạm Y tế xã Quảng Lạc
(Trực thuộc Trung tâm Y tế
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng

Sơn)

Trạm Y tế phường Lương
Văn Tri - Điểm trạm

Quảng Lạc

Thôn Quảng Trung I, xã
Quảng Lạc, thành phố Lạng

Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Khối Quảng Trung I, phường
Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn
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14
Trạm Y tế phường Kỳ
Lừa - Điểm trạm Tân

Liên

311/SYT-GPHD do Sở
Y tế cấp ngày
08/10/2015

Trạm Y tế xã Tân Liên  (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm Y tế phường Kỳ
Lừa - Điểm trạm Tân Liên

Thôn An Rinh II, xã Tân Liên,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng
Sơn

15 Trạm Y tế phường Kỳ
Lừa - Điểm trạm Gia Cát

302/SYT-GPHD do Sở
Y tế cấp ngày
08/10/2015

Trạm Y tế xã Gia Cát  (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm Y tế phường Kỳ
Lừa - Điểm trạm Gia Cát

thôn Bắc Đông I, xã Gia Cát,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng
Sơn

16 Trạm Y tế phường Đông
Kinh

236/SYT-GPHD do Sở
Y tế cấp ngày

04/9/2015

Trạm Y tế phường Vĩnh Trại
(Trực thuộc Trung tâm Y tế
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng

Sơn)

Trạm Y tế phường Đông
Kinh

Khu Tái định cư, khối 2,
phường Vĩnh Trại, thành phố

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Khu Tái định cư, khối 2,
phường Đông Kinh, tỉnh Lạng

Sơn

17
Trạm Y tế phường Đông
Kinh - Điểm trạm Đông

Kinh

230/LS-GPHĐ do Sở Y
tế cấp ngày 30/5/2023

Trạm Y tế phường Đông Kinh
(Trực thuộc Trung tâm Y tế
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng

Sơn)

Trạm Y tế phường Đông
Kinh - Điểm trạm Đông

Kinh

số 12, đường Lý Thái , phường
Đông Kinh, thành phố Lạng

Sơn, tỉnh Lạng Sơn

số 12, đường Lý Thái Tổ,
phường Đông Kinh, tỉnh Lạng

Sơn

18
Trạm Y tế phường Đông
Kinh - Điểm trạm Mai

Pha

233/LS-GPHĐ do Sở Y
tế cấp ngày 30/5/2023

Trạm Y tế xã Mai Pha  (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm Y tế phường Đông
Kinh - Điểm trạm Mai

Pha

Thôn Khòn Khuyên, xã Mai
Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Khối Khòn Khuyên, phường
Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn

19
Trạm Y tế phường Đông
Kinh - Điểm trạm Yên

Trạch

320/LS-GPHĐ do Sở Y
tế cấp ngày 29/12/2022

Trạm Y tế xã Yên Trạch
(Trực thuộc Trung tâm Y tế
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng

Sơn)

Trạm Y tế phường Đông
Kinh - Điểm trạm Yên

Trạch

Xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn

Phường Đông Kinh, tỉnh Lạng
Sơn

20 Trạm Y tế xã Cao Lộc -
Điểm trạm Thạch Đạn

313/LS-GPHĐ do Sở Y
tế cấp ngày 29/12/2022

Trạm Y tế xã Thạch Đạn
(Trực thuộc Trung tâm Y tế
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng

Sơn)

Trạm Y tế xã Cao Lộc -
Điểm trạm Thạch Đạn

Xã Thạch Đạn, huyện Cao
Lộc, tỉnh Lạng Sơn Xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

21 Trạm Y tế xã Công Sơn -
Điểm trạm Hải Yến

303/SYT-GPHĐ do Sở
Y tế cấp ngày
08/10/2015

Trạm Y tế xã Hải Yến  (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm Y tế xã Công Sơn -
Điểm trạm Hải Yến

Thôn Tồng Riền, xã Hải Yến,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Thôn Nà Tèn, xã Công Sơn,
tỉnh Lạng Sơn
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22 Trạm Y tế xã Công Sơn -
Điểm trạm Công Sơn

301/SYT-GPHĐ do Sở
Y tế cấp ngày
08/10/2015

Trạm Y tế xã Công Sơn  (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm Y tế xã Công Sơn -
Điểm trạm Công Sơn

Thôn Nhọt Nặm, xã Công Sơn,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Thôn Ngàn Pặc, xã Công Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

23 Trạm Y tế phường Tam
Thanh

235/LS-GPHĐ do Sở Y
tế cấp ngày 30/5/2023

Trạm Y tế phường Tam Thanh
(Trực thuộc Trung tâm Y tế
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng

Sơn)

Trạm Y tế phường Tam
Thanh

Ngã 6 Pò Soài, đường Tam
Thanh, phường Tam Thanh,

tỉnh Lạng Sơn

Ngõ 97, đường Nhị Thanh,
phường Tam Thanh, tỉnh Lạng

Sơn

24
Trạm Y tế phường Tam

Thanh - Điểm trạm
Hoàng Đồng

231/SYT-GPHĐ do Sở
Y tế cấp ngày

04/9/2015

Trạm Y tế xã Hoàng Đồng
(Trực thuộc Trung tâm Y tế
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng

Sơn)

Trạm Y tế phường Tam
Thanh - Điểm trạm Hoàng

Đồng

Thôn Đồng Én, xã Hoàng
Đồng, thành phố Lạng Sơn,

tỉnh Lạng Sơn

Khối Đồng Én, phường Tam
Thanh, tỉnh Lạng Sơn

25
Trạm Y tế phường Kỳ
Lừa - Điểm trạm Cao

Lộc

315/LS-GPHĐ do Sở Y
tế cấp ngày 29/12/2022

Trạm Y tế thị trấn Cao Lộc
(Trực thuộc Trung tâm Y tế
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng

Sơn)

Trạm Y tế phường Kỳ
Lừa - Điểm trạm Cao Lộc

thị trấn Cao Lộc, huyện Cao
Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng
Sơn

26
Trạm Y tế phường Kỳ
Lừa - Điểm trạm Hợp

Thành

360/LS-GPHĐ do Sở Y
tế cấp ngày 29/12/2022

Trạm Y tế xã Hợp Thành
(Trực thuộc Trung tâm Y tế
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng

Sơn)

Trạm Y tế phường Kỳ
Lừa - Điểm trạm Hợp

Thành

Xã Hợp Thành, huyện Cao
Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng
Sơn

Tổng: 26 cơ sở./.
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